	     BỘ CÔNG TH​​ƯƠNG

TRƯ​​ỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT                     CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN

Lớp:..............................................Khóa.........................
Học kỳ:...............Năm học:……………
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	TBC HT
	Lớp đánh giá 
	  CVHT/GVCN đánh giá 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm RL
	Xếp loại
	Điểm RL
	Xếp loại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP:

Xuất sắc:........ HSSV:........%  Tốt:...... HSSV:.........%   Khá:....... HSSV:........%  TB:....... HSSV:.........%   Yếu:…..HSSV:.......%                                  

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 20…
            


CVHT/GVCN                                                      


 LỚP TRƯỞNG
	     BỘ CÔNG TH​​ƯƠNG

TRƯ​​ỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT               CÔNG THƯƠNG

	                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN

Lớp:....................................Khóa:..........................
Năm học: ……………………..
	TT
	Họ và tên
	Ngày 

sinh
	TBC

HT
	Lớp đánh giá
	  CVHT/GVCN

 đánh giá 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm RL Học kỳ I
	Điểm RL

Học kỳ II
	Điểm RL

Cả năm
	Xếp loại
	Điểm RL

Cả năm
	Xếp loại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 TỔNG HỢP:
     Xuất sắc:.....HSSV:.......%     Tốt:......HSSV:.......%    Khá:.....HSSV:......%     TB:......HSSV:.......%       Yếu:…..HSSV……%                  

Thanh Hóa, ngày  … tháng … năm …
GVCN/CVHT                                                                                  
       LỚP TRƯỞNG
	     BỘ CÔNG TH​​ƯƠNG

TRƯ​​ỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT               CÔNG THƯƠNG

	                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN

Lớp:....................................  Khóa học:..........................
	TT
	Họ và tên
	Ngày 

sinh
	TBC

HT
	Lớp đánh giá 
	  CVHT/GVCN

 đánh giá 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm RL năm nhất 
	Điểm RL

năm hai
	Điểm RL

Cả khóa
	Xếp loại
	Điểm RL

Cả khóa
	Xếp loại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 TỔNG HỢP:
    Xuất sắc:.....HSSV:.......%     Tốt:......HSSV:.......%    Khá:.....HSSV:......%     TB:......HSSV:.......%        Yếu:…..HSSV……%                  

Thanh Hóa, ngày …  tháng … năm …          

GVCN/CVHT                                                                                 

LỚP TRƯỞNG
	     BỘ CÔNG TH​​ƯƠNG

TRƯ​​ỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT               CÔNG THƯƠNG

	                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN

Lớp:....................................Khóa học:.............................
	TT
	Họ và tên
	Ngày 

sinh
	TBC

HT
	Lớp đánh giá
	  CVHT/GVCN đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm RL

Năm thứ I
	Điểm RL

Năm thứ II
	Điểm RL

Năm thứ III
	Điểm RL Cả khóa
	XLRL

Cả khóa
	Điểm RL Cả khóa
	XLRL

Cả khóa
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 TỔNG HỢP:
      Xuất sắc:.....HSSV:.......%     Tốt:......HSSV:.......%    Khá:.....HSSV:......%     TB:......HSSV:.......%    Yếu:…..HSSV……..%                  

Thanh Hóa, ngày   …  tháng … năm  …        

GVCN/CVHT                                                                                 

LỚP TRƯỞNG



























Mẫu 36-HSSV





Mẫu 35-HSSV








Mẫu 33-HSSV














Mẫu 34-HSSV























